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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

 LẬP DỰ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3796/QĐ-UBND 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

1.  Đặt vấn đề 

Ngày 21/1/2014, UBND thành phố có Quyết định số 462/2014/QĐ-UBND 

công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Hà Nội năm 2014. 

Ngày 16/7/2014, Hà Nội có Quyết định số 3796/2014/QĐ-UBND công bố 

giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công 

đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Click vào đây để tải Quyết định 3796. Với Quyết định 3796 Hà Nội là đơn vị đi 

đầu cả nước trong công tác công bố Bảng giá nhân công thị trường. 

Đối với dự toán lập theo đơn giá công trình, người lập dự toán chỉ việc chạy 

phần mềm Dự toán GXD, lấy định mức và áp giá vật tư tại thời điểm lập dự 

toán. Đối với dự toán lập bằng cách sử dụng dữ liệu đơn giá theo các quyết định 

công bố của Hà Nội thì phải xử lý vấn đề các tập đơn giá không cùng một mặt 

bằng trong dự toán (nếu dự toán có các công tác dùng đơn giá thuộc các tập đơn 

giá khác nhau).  

Với các dự toán mà tất cả các công việc nằm trọn trong tập đơn giá số 

5478/QĐ-UBND, 5479/QĐ-UBND, 5480/QĐ-UBND, 5481/QĐ-UBND thì 

dùng hệ số điều chỉnh dễ dàng. Trong tài liệu này ta tìm hiểu cách xử lý vấn đề 

sâu hơn: Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công cho bản dự toán có các 

công việc sử dụng cả đơn giá thuộc các tập đơn giá 462/QĐ-UBND và 

6168/QĐ-UBND. 

Sau đây ta sẽ cùng tìm hiểu cách lập và điều chỉnh dự toán theo các tập đơn 

giá UBND thành phố Hà Nội đã công bố (các tập đơn giá công bố theo Quyết 

định số 5478/QĐ-UBND, 5479/QĐ-UBND, 5480/QĐ-UBND, 5481/QĐ-UBND 

năm 2011; đơn giá 6168/QĐ-UBND năm 2012; đơn giá 462/QĐ-UBND năm 

2014) và hướng dẫn của Quyết định số 3796/QĐ-UBND. Ta sẽ thực hiện theo 

cách: Đầu tiên sẽ  đưa các đơn giá về cùng mặt bằng để lập dự toán, sau đó điều 

chỉnh dự toán đó về thời điểm hiện tại. 

Có thể bạn không lập dự toán công trình ở Hà Nội, nhưng đây là bài thực 

hành lập dự toán hay để bạn tham khảo cho chuyên môn về dự toán công trình 

của mình. 

http://www.giaxaydung.vn/diendan/showthread.php?t=166388&p=401037&viewfull=1#post401037
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2.  Cơ sở dữ liệu 

Cán bộ Công ty CP Giá Xây Dựng đã thực hiện cập nhật các dữ liệu đơn giá 

Hà Nội công bố từ năm 2011 đến 2014 chung với nhau để bạn tiện sử dụng. 

Bộ dữ liệu này cũng đã được gộp thêm các tập định mức do Bộ Xây dựng 

công bố theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD, 1173/QĐ-BXD, 

587/QĐ-BXD và 588/QĐ-BXD. 

Trong bộ CSDL HaNoi2011-2014 tên công việc của các Đơn giá 5478, 

5479, 5480, 5481 giữ nguyên, tên các công việc trong Đơn giá 6168 sẽ có chú 

thích thêm cụm từ “(ĐG 6168)”, tên công việc trong Đơn giá 462 sẽ có thêm 

“(ĐG 462)”. Ngoài ra bạn có thể thấy tên của các công việc mà Hà Nội không 

công bố nhưng có trong các tập định mức 1091, 1172, 1173 được chú thích thêm 

“(DM 1091)” hoặc “(DM 1172, 1173)”. 

Dữ liệu này đã cập nhật vào bản Dự toán GXD 9 plus. Nếu dùng phiên bản 

khác bạn có thể vào trang DutoanGXD.vn, tìm và tải bộ CSDL này về và đưa 

vào thư mục C:\ Dutoan GXD\ Du lieu sau đó chọn CSDL HaNoi2011-2014 để 

sử dụng. Link tải dữ liệu Hà Nội 2011-2014. 

 

 

 

http://dutoangxd.vn/showthread.php?t=105208&p=291270&viewfull=1#post291270
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3.  Tra mã hiệu cho công việc 

Như trên đã nói, dự toán lập theo đơn giá công trình thì không phải quan 

tâm nhiều về các hệ số điều chỉnh nhân công, máy vì mặt bằng giá đã tính tại 

thời điểm lập dự toán. Đối với dự toán công trình lập theo số liệu đơn giá địa 

phương hiện hành thì ta điều chỉnh từ thời điểm công bố đơn giá về thời điểm 

lập dự toán bằng hệ số điều chỉnh theo hướng dẫn của Quyết định số 3796/QĐ-

UBND (tất nhiên, trong 3796 nói là tham khảo, nhưng ta khó có phương án 

tham khảo nào khác khả thi hơn và dễ bảo vệ kết quả hơn). 

Vì các tập định mức công bố sau có những sửa đổi một số định mức cũ và 

bổ sung thêm các định mức mới. Cho nên sẽ có đơn giá được chiết tính lại theo 

định mức sửa đổi mà vẫn giữ nguyên mã hiệu cũ và những đơn giá có mã hiệu 

mới hoàn toàn. 

Đối với các đơn giá trong các tập Đơn giá 6168, 462 không thay đổi mã hiệu 

và tên công tác so tập Đơn giá 5481 bạn tra mã hiệu bình thường sẽ thấy cả đơn 

giá trong 5481 và đơn giá trong 6168, 462. Khi đó căn cứ vào chú thích ở cuối 

tên công việc để biết phải chọn đơn giá nào.  

Ví dụ khi bạn tìm công tác ốp tường gạch 20x25. Nếu đã biết mã ốp tường 

bắt đầu là AK.311 bạn gõ tra vào cột mã hiệu đơn giá trong sheet Du toan XD 

sẽ hiện lên ngay hộp thoại tra cứu và bạn có thể chọn ngay được công việc phù 

hợp. Kích chuột vào mã hiệu theo Đơn giá 462 và bấm Đồng ý để chọn.  

 

 

Đơn giá 

HN 2014 



 

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 0985 099 938 -- 0975 381 900 

Email: daotao@giaxaydung.com  Website : www.giaxaydung.vn 

 

Phần mềm Dự toán GXD 4 

dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

Hoặc nếu không nhớ mã hiệu bạn có thể tìm bằng từ khóa theo quy cách 

công việc, chẳng hạn ta gõ “ốp+tường”, hộp thoại hiện ra sẽ có rất nhiều công 

tác có chữ “ốp+tường” và bạn cuộn tìm công tác có nội dung phù hợp. Bạn sẽ 

thấy xuất hiện công tác có chú thích ĐG 462, bạn kích chọn và bấm Đồng ý để 

đưa công tác ra bảng dự toán. 

 

 

Với các công tác mới thì các bạn tra theo mã (nếu đã biết) hoặc theo từ khóa 

có trong nội dung công việc. Ví dụ Làm cọc xi măng đất là công tác mới trong 

định mức 1172/QĐ-BXD, ta gõ từ khóa “cọc xi măng” là phần mềm sẽ cho kết 

quả như sau: 
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Sau khi quen với phần tra mã hiệu khi gộp trực tiếp các tập đơn giá trong 

file CSV. Ta bắt đầu tìm hiểu cách điều chỉnh chi phí cho bảng dự toán có sử 

dụng các đơn giá có trong bộ Đơn giá số 5481, 6168, 462 mà trong Quyết định 

số 3796/2014/QĐ-UBND các bạn thấy mỗi tập đơn giá lại có một hệ số điều 

chỉnh nhân công và máy thi công khác nhau. 

4.  Quy đổi các đơn giá trong bảng dự toán về cùng mặt bằng 

Chẳng hạn ta có 1 file dự toán một công trình dân dụng xây dựng tại Vùng I 

trên địa bàn Thành phố Hà Nội gồm một các công tác như sau:  

 

Bạn thấy bảng dự toán có các đơn giá trong cả 3 tập Đơn giá số 5481, 6168, 

462 vậy sẽ xử lý như thế nào? 

Trước tiên bạn xác định được Thành phố Hà Nội đã công bố hệ số điều 

chỉnh nhân công, máy thi công cho các tập Đơn giá: 
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Ta sẽ chọn phương pháp lập dự toán dùng đơn giá địa phương bù chênh lệch 

trực tiếp vật liệu, điều chỉnh nhân công, máy thi công bằng hệ số. 

Thao tác với phần mềm Dự toán GXD như sau:  

Trên menu Hồ sơ bạn chọn lệnh Các tùy chọn: 

 

Trong hộp thoại hiện ra bạn tại tab Chung bạn chọn mục Dùng đơn giá địa 

phương / Bù chênh lệch trực tiếp vật liệu; hệ số điều chỉnh nhân công, máy 

như trong hình sau: 
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Sở dĩ ta chọn mục này là vì ta dùng các tập đơn giá số 5481/QĐ-UBND, 

6168/QĐ-UBND và 462/QĐ-UBND là đơn giá địa phương (địa phương Hà 

Nội), ta có thể tra các hệ số điều chỉnh nhân công, máy theo Quyết định số 

3796/QĐ-UBND, vật liệu thì bù chênh lệch dựa vào công bố giá Liên Sở Xây 

dựng – Tài chính như bình thường. 

Ta thấy rằng trong bảng dự toán trong ví dụ có đơn giá thuộc cả 3 tập đơn 

giá số 5481/QĐ-UBND, 6168/QĐ-UBND và 462/QĐ-UBND được tính theo 

mặt bằng giá tại 3 thời điểm khác nhau và có hệ số điều chỉnh trong Quyết định 

số 3796/QĐ-UBND khác nhau. 

4.1.  Cách 1 – Phân loại công tác theo đơn giá để điều chỉnh 

Ta có thể có 1 cách khác là mỗi công tác theo các bộ đơn giá khác nhau ta 

lập ở một bảng dự toán riêng rồi dùng các hệ số riêng tương ứng với từng bộ 

đơn giá để điều chỉnh. Tức là ta cộng tổng tất cả thành tiền nhân công, máy thi 

công của các đơn giá thuộc từng bộ Đơn giá vào rồi nhân với hệ số điều chỉnh 

tương ứng như bảng sau: 
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Trong bảng trên bạn thấy, chi phí vật liệu đã được bù trừ chênh lệch trực 

tiếp, nhân công, máy thi công đã được nhân với hệ số phù hợp. Máy thi công có 

thêm chênh lệch máy thi công do hệ số máy chưa điều chỉnh đến chênh lệch giá 

nhiên liệu trong giá ca máy (sẽ nói rõ ở phần sau). Tính ra được chi phí trực 

tiếp, từ đó dễ dàng tính được các khoản mục Chi phí chung, Chi phí thu nhập 

chịu thuế tính trước... và cho ta kết quả dự toán Chi phí xây dựng. Click vào đây 

để tải ví dụ tách các đơn giá thủ công. 

Thực tế khi lập dự toán công trình tại Hà Nội (các tỉnh khác tương tự) thì 

https://www.dropbox.com/s/5vr8ml3tjh0coc3/Lap%20du%20toan%20HaNoi2014-tach%20thu%20cong%20cac%20DG.xlsm
https://www.dropbox.com/s/5vr8ml3tjh0coc3/Lap%20du%20toan%20HaNoi2014-tach%20thu%20cong%20cac%20DG.xlsm
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các công tác có trong tập Đơn giá 5481/QĐ-UBND vẫn là đa số, chỉ một ít các 

công tác có trong các tập Đơn giá 6168/QĐ-UBND hay 462/QĐ-UBND. Nếu 

làm như cách 1 sẽ rất mất thời gian, do đó người chuyên nghiệp thường làm theo 

cách 2 dưới đây. 

4.2.  Cách 2 – Đưa các công tác về cùng một mặt bằng để điều chỉnh 

Trong phần mềm Dự toán GXD bạn làm như sau: chọn Đơn giá 5481/QĐ-

UBND là đơn giá chủ đạo để nhập hệ số điều chỉnh, như vậy ở sheet Ts chỉ cần 

nhập hệ số điều chỉnh theo Đơn giá 5481/QĐ-UBND: 

 

Ta sẽ đơn giản tính toán bằng cách điều chỉnh các công tác theo Đơn giá 

6168/QĐ-UBND và 462/QĐ-UBND về cùng mặt bằng giá với các công tác theo 

Đơn giá 5481/QĐ-UBND. Sau đó cộng tổng lại và sử dụng chung hệ số trên của 

Đơn giá 5481/QĐ-UBND là xong. 
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Ví dụ với công tác AG.32321 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông 

đúc sẵn, ván khuôn kim loại, ván khuôn cột (ĐG 462) có đơn giá nhân công 

3.350.822 ta nhân hệ số 1,391/0,8316: 

 

Đơn giá máy thi công ta nhân hệ số 1,1175/0,9494 

 

Bạn có thể nhận ra ngay các Đơn giá 462 hay Đơn giá 6168 đều được chú 

thích ở cuối tên công tác. Làm tương tự cho các đơn giá khác của Đơn giá 

6168/QĐ-UBND và 462/QĐ-UBND. Bạn sẽ đưa các đơn giá trong bảng dự toán 

về cùng mặt bằng với đơn giá số 5481/QĐ-UBND. 

5.  Bù/trừ chênh lệch vật liệu 

Hoàn thiện xong bảng Dự toán xây dựng, bạn thực hiện các bước tiếp theo 

như bình thường.  

Phân tích đơn giá chi tiết: Menu Chi phí xây dựng/ 1. Chiết tính đơn giá/ 

1. Bảng chiết tính đơn giá 



 

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng 

Số 2A, ngõ 55, Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại: 0985 099 938 -- 0975 381 900 

Email: daotao@giaxaydung.com  Website : www.giaxaydung.vn 

 

Phần mềm Dự toán GXD 11 

dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

Sau lệnh này ta sẽ có bảng đơn giá chi tiết cùng với bảng phân tích vật tư 

(trong Dự toán GXD 2 bảng này nằm chung 1 sheet, do đó sẽ rất tiện khi bạn 

cần chỉnh sửa vật tư, hao phí định mức thì chỉ sửa 1 lần có tác dụng cho cả 2 

bảng luôn, giảm công sức, thời gian). 

 

 

Tiếp theo trên menu Chi phí xây dựng ta chạy lệnh 2. Tổng hợp và chênh 

lệch vật tư. Lệnh này sẽ cho ta 2 tác vụ chính: Tổng hợp danh mục vật liệu cần 

thiết để thực hiện các công việc và tạo ra công thức tính chênh lệch (chi phí) vật 

liệu. Bạn nhập giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán vào cột hiện tại để bù chênh 

lệch vật liệu trực tiếp như bình thường. 

6.  Điều chỉnh chi phí nhân công 

Đối với giá nhân công, đã được điều chỉnh bằng hệ số rồi nên không cần 

tính đến bảng lương nhân công nữa. 
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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

7.  Điều chỉnh chi phí máy 

7.1.  Điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển máy 

Khi nhập hệ số điều chỉnh chi phí máy theo Quyết định số 3796/QĐ-UBND ở trên 

rồi thì đã điều chỉnh chi phí tiền lương thợ điều khiển trong chi phí ca máy. 

7.2.  Điều chỉnh chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào 

Mặc dù đã điều chỉnh bằng hệ số nhưng vẫn còn một vấn đề, phía bên dưới 

bảng hệ số điều chỉnh của Quyết định số 3796/QĐ-UBND còn ghi chú như sau:  

 

Như vậy, ta phải làm thêm bài toán tính ra được giá trị chi phí chênh lệch do 

biến động giá nhiên liệu năng lượng giữa thời điểm thời điểm hiện tại so với thời 

điểm gốc. Phần mềm Dự toán GXD có một phương pháp rất hay giúp các bạn 

giải quyết trường hợp này.  

Trên menu Chi phí xây dựng bạn chọn lệnh 5. Tính giá ca máy/ 3 Điều 

chỉnh giá ca máy đơn giản. Bạn sẽ có Bảng tính bù giá ca máy đơn giản. Ta lập 

công thức cho cột Chi phí tiền lương thời điểm điều chỉnh = Chi phí tiền lương 

thời điểm gốc (làm 1 ô trên dòng đầu, kéo sao chép cho các ô còn lại): 
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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

 

Vậy là Bảng tính bù giá ca máy này chỉ còn ảnh hưởng bởi bù tiền cho phần 

chênh lệch giá nhiên liệu năng lượng giữa thời điểm gốc và thời điểm lập dự 

toán. Giá nhiên liệu năng lượng mới được nhập vào sheet Ts, bảng giá ca máy sẽ 

được tự động tính theo dữ liệu nhập vào. 
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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

Tiếp theo bạn nối giá ca máy đã bù/trừ nhiên liệu, năng lượng vào bảng 

Tổng hợp và chênh lệch vật tư xây dựng. Trên menu Chi phí xây dựng ta chạy 

lệnh 8. Nối với Bảng chênh lệch…trong hộp thoại hiện ra ta chọn Nối giá ca  

máy từ bảng Giá ca máy rồi bấm Chấp thuận. 

 

Ta có tổng chênh lệch giá ca máy do chênh lệch giá nhiên liệu năng lượng: 

 

Như vậy là đã xong việc lập dự toán chi phí xây dựng, ta vào sheet THCP 

xay dung để kiểm tra. 

Ta thấy chi phí vật liệu được bù chênh lệch. Chi phí nhân công, máy thi 

công được điều chỉnh bằng hệ số dùng cho tập Đơn giá 5481/QĐ-UBND do các 

đơn giá trong tập Đơn giá 6168/QĐ-UBND, 462/QĐ-UBND đã được nhân thêm 

hệ số điều chỉnh về cùng mặt bằng với Đơn giá 5481 ở Bảng dự toán rồi. 

Chênh lệch chi phí máy thi công do hệ số điều chỉnh máy trong 3796/QĐ-

BXD chưa tính đến chênh lệch giá nhiên liệu năng lượng. 
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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

 

8.  Lưu ý áp dụng hệ số theo 3796/QĐ-UBND 

Các bạn lưu ý là mục 2. Bảng hệ số tham khảo điều chỉnh chi phí nhân công, 

máy thi công của Quyết định số 3796/QĐ-UBND có hướng dẫn: 

“Đối với các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo các tập đơn 

giá do UBND Thành phố đã công bố, nhưng đến thời điểm hiện tại chưa tổ chức mở 

thầu hoặc chỉ định thầu, trong thời gian chờ Bộ Xây dựng và Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn về cách xác định lương nhân công thị trường, cách xác định 

về cấp bậc thợ, hệ số cấp bậc thợ thì Chủ đầu tư có thể tham khảo hệ số điều chỉnh chi 

phí nhân công và máy thi công theo bảng sau:…” 
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dùng sướng nhất là có hướng dẫn chuyên môn, đỡ phải nghĩ đau đầu. 

 

Như vậy, chỉ là các công trình chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán ở thời điểm 

công bố QĐ 3796/QĐ-UBND chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu mới tham 

khảo sử dụng các hệ số điều chỉnh đó. Còn các công trình đã đấu thầu, đã mở thầu, đã 

chỉ định thầu, đã thi công rồi, đang dang dở thì không (phải) tham khảo các hệ số đó. 

Khi thanh toán sử dụng giá trong hợp đồng, để điều chỉnh giá hợp đồng thì có thể phải 

chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 

9.  Kết luận 

Qua ví dụ này bạn đã biết cách lập dự toán chi phí xây dựng công trình tại 

thành phố Hà Nội sử dụng đồng thời các tập Đơn giá 5481, 6168, 462 trong một 

bản dự toán. Lập theo phương pháp bù trực tiếp chênh lệch vật liệu và sử dụng 

các hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Quyết định số 

3796/2014/QĐ-UBND TP Hà Nội cho các tập Đơn giá Hà Nội.  

Trong Quyết định 3796/2014/QĐ-UBND cũng đã công bố ra bảng giá nhân 

công thị trường, đây là một điểm mới của quyết định này, Thành phố Hà Nội đã 

đi đầu trong công tác công bố bảng giá nhân công thị trường phù hợp với tinh 

thần của các Nghị định của Chính phủ về vấn đề tiền lương, các Thông tư hướng 

dẫn của Bộ Lao động - Thương binh xã hội. Bảng giá nhân công thị trường này 

sẽ được áp dụng khi lập dự toán trên địa bàn thành phố Hà Nội theo phương 

pháp đơn giá công trình mà chúng tôi sẽ hướng dẫn ở các bài sau.  

 

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chọn sử dụng Dự toán GXD để chúng tôi 

có điều kiện nghiên cứu, biên soạn các tài liệu chuyên môn như này để chia 

sẻ với chính các bạn. Chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ của các bạn, chúng 

tôi sẽ liên tục có các tài liệu hay hơn nữa, update thường xuyên để giúp các 

bạn làm việc tốt hơn, đúng theo các quy định hơn. 

Chúc các bạn làm việc hiệu quả với phần mềm Dự toán GXD! 


